TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
         KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 
NĂM HỌC 2019 – 2020 
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

Vận dụng NC
	Tổng cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: - Đọc, viết số thập phân.
- Xác định giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân.
 - So sánh số thập phân.
- Thực hiện các phép tính với số thập phân. 
	Số câu
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1,2,3
	
	4
	
	7
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	Đại lượng và đo đại lượng: 

- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học.  
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	Yếu tố hình học:
 - Tính diện tích một số hình đã học.  
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	Giải  toán:

- Về tỉ số phần trăm.

- Về hiệu tỉ.  
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Tổng
           
	Số câu

	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

                              KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN

NĂM HỌC 2019 – 2020
A.ĐỀ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 8 điểm
*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu1:(1điểm) Chữ số 4 trong số thập phân 10,947 có giá trị là: (M1)
   A. 
[image: image1.wmf]4

100

                    B. 
[image: image2.wmf]4

10

                         C. 4                        D. 
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1000


Câu 2:(1điểm) Số thập phân 7,508 được đọc là : (M1)
A. Bảy phẩy lăm trăm linh tám.       B. Bảy năm linh tám.                 

     C. Bảy phẩy năm trăm linh tám.      D. Bảy nghìn năm trăm linh tám.                 

Câu 3:(1điểm)  Tìm chữ số  x biết:  65,x7 <  65,27 chữ  số x là: (M1)
A. 1                                    B. 2                       C. 3                          D. 4

Câu 4:(1điểm)  Phép tính  60,83  x 0,1 + 0,007  có kết quả là: (M2)
A. 6,08
             B.  6,09                     C. 6,083                     D. 6,83

Câu 5:(1điểm)  5tấn 25kg =  .............tấn. Số để điền vào chỗ chấm là: ( M2)
A. 5,25                        B.5,205                     C. 5,250                    D. 5,025
 Câu 6: (1điểm)  Viết thành tỉ số phần trăm của số 0,8 là ? (M2)
A. 8%                  B. 80%                   C. 800%                     D. 808% 

Câu 7 :(1điểm)  Phép tính (63,7 + 54,05)  x 4,5 có kết quả là: (M3)
A. 57875                   B. 52,9875                  C. 529,758               D. 529,875 

Câu 8:(1điểm)  Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 1650 cm2  (xem hình vẽ). Diện tích của hình tam giác MCD là: (M3)
                                                                 

      
             
             
                 
       A.50 cm2                  B. 500 cm              C. 550 cm2               D. 5000 cm2   
II. PHẦN TỰ LUẬN. 2 điểm
Câu 9 :(1điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích mảnh đất hình vuông có cạnh 25m. Người ta dùng 30% diện tích mảnh đất đó để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà?  (M3)
Câu 10:(1điểm)  Cho số thập phân A. Nếu chuyển  dấu phẩy số thập phân A sang bên phải 1 chữ số  thì được số B. Biết hiệu giữa A và B là 56,25. Tìm số thập phân A? (M4) 
B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
     PHẦN I: Trắc nghiệm 8 điểm 
	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7 
	Câu 8

	Ý đúng
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	D
	C

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


            PHẦN II: Tự luận 2 điểm
Câu 9. (1điểm, M3) 

                                Bài giải
              Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
                         25  x  25  =  625 (m2)
              Diện tích phần đất làm nhà là:
                         625  :  100  x  30  = 187,5 (m2)
                                  Đáp số :  187,5 m2
         Câu 10. (1điểm, M4) 
Khi chuyển dấu phẩy của A sang bên phải chữ số thì thì ta được số B. 
Vậy B gấp A 10 lần.
    ?

           

                                      Bài giải

Khi chuyển dấu phẩy của A sang bên phải 1 hàng thì thì ta được số B. Vậy B gấp A 10 lần.

                                   Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 
10 - 1 = 9 ( phần)

          Số thập phân A là : 
     56,25 : 9 x 1 = 6,25
          Đáp số : 6,25
      Lưu ý: HS có thể giải theo cách khác mà lời giải và phép tính phù hợp, kết quả đúng thì vẫn ghi điểm.
	
Duyệt BGH
	          Ea Siên, ngày 16 /12/2019

                   KT ra đề
                          Nguyễn Thị Quý


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                   KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	Mạch KT, KN
	Số câu, số điểm


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản:

-Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài.

-Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

-Giải thích chi tiết trong bài bằng suy luận hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

-Nhận xét, liên hệ bản thân và thực tế cuộc sống.
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1;2
	
	5;6
	
	 8
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	2. Kiến thức Tiếng Việt:

- Hiểu nghĩa và sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm đã học: BVMT, Hạnh phúc, ...

- Nhận biết và sử dụng về quan hệ từ, cấu tạo từ; …

- Biết dùng các biện pháp nhân hóa, so sánh để viết câu văn hay, giàu hình ảnh, cảm xúc.
	Số câu
	2
	
	1


	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	3;4
	
	7
	
	
	 9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	Tổng
	Số câu

	4


	
	3
	
	   1
	1
	
	1


	8
	2

	           
	Số điểm
	2 
	
	2 
	
	1 
	 1 
	
	1 
	5 
	2 


	3.
	Kiểm tra viết:
	1
	Chính tả 
	3 điểm

	
	
	2
	Tập làm văn
	7 điểm


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

       KHỐI 5
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2019 – 2020
A. ĐỀ

I. PHẦN ĐỌC.  10 điểm
1. Kiểm tra đọc thành tiếng.  3 điểm
            - Giáo viên chuẩn bị một số đoạn văn ở ngoài sách giáo khoa (học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi có liên quan đến đoạn đọc đó).

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt.  7 điểm
Đọc thầm bài văn sau, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8 và trả lời các câu còn lại.

ANH TRAI

      Nhân dịp lễ Giáng sinh, Pôn được anh trai tặng một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giáng sinh, Pôn vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ:
   - Đây là xe của anh à? - Cậu bé hỏi. 
 Pôn gật đầu: “Anh trai tặng anh nhân dịp Giáng sinh đấy!”. Cậu bé kinh ngạc:
   -  Thế nghĩa là anh trai cho anh chiếc xe này và không phải trả một đồng nào? Ôi, giá mà em... – cậu bé ngập ngừng. 
  – Giá mà em được là người anh như vậy.

Pôn ngạc nhiên nhìn cậu bé và trong phút bốc đồng, anh nói:

   - Cậu có muốn đi chơi trên xe của anh không?

   - Ồ, em rất sẵn sàng!

     Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé nhìn Pôn với đôi mắt sáng ngời:

   - Anh ơi, nhà em ở gần đây thôi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?

Pôn mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu bé về nhà trên một chiếc ô tô sang trọng. Nhưng Pôn đã nhầm.

    - Anh đỗ ở chỗ bậc thang này chờ em một lát nhé! – Cậu bé đề nghị.

     Cậu chạy lên cầu thang. Lát sau Pôn nghe thấy tiếng cậu quay trở lại nhưng không vội vã như trước. Cậu bế theo một đứa em trai tàn tật, đặt em ngồi trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai em và chỉ vào chiếc xe:

   - Đấy, nó đấy, giống như anh vừa nói với em. Anh trai anh ấy tặng anh ấy nhân dip Giáng sinh và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em.

     Pôn bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe, Người anh với đôi mắt ngời sáng cũng leo lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi giáng sinh thật đáng nhớ.

     Nô-en năm đó, Pôn mới thật sự hiểu: khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả.

                                                                       Theo Truyện Khuyết Danh 
*Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.
Câu 1 : (0,5 điểm) Cậu bé nói gì khi biết Pôn được anh trai tặng chiếc ô tô? (M1)
A.  Giá mà em có được chiếc xe như vậy

B.  Giá mà em được giống như anh

C.  Giá mà em được là người anh như vậy

D. Giá mà em của em được như vậy

Câu 2: (0,5 điểm) Cậu bé đã nói gì với người em tàn tật về chiếc xe? (M1)

A. Một ngày nào đó anh sẽ tặng em chiếc xe như vậy

B. Những món quà Giáng sinh thật tuyệt là tuyệt vời

C. Em có thích được đi trên chiếc xe này không?

D. Anh đỗ chỗ bậc thang này chờ em một tí nhé!

Câu 3 : (0,5 điểm)  ý thích hợp để giải nghĩa từ “Hạnh phúc”: (M1)
A. Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.
B. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. 
C. Hồ hởi, náo nức sẵn sàng làm mọi việc.
D. Sự giàu có, của cải nhiều không muốn làm việc gì.
Câu 4 : (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ những người thân trong gia đình ? (M1)

A. Anh trai, em gái, bố mẹ, bạn bè, thầy cô.
B. Anh trai, em gái, chị gái, em trai, bố mẹ.
C. Anh trai, chị gái, bố mẹ, ông bà, bác hàng xóm.
D. Anh trai, em trai, ông bà, chú bộ đội, bạn bè.
Câu 5 : (0,5 điểm)  Vì sao cậu bé muốn Pôn lái thẳng xe đến nhà cậu? (M2)

A. Vì muốn khoe với mọi người về chiếc xe sang trọng

B. Vì muốn mọi người nể phục mình khi được đi trên chiếc xe

C. Vì muốn em thấy cuộc sống có những điều tuyệt vời như mình đã kể.

D. Vì cậu bé muốn Pôn chở cả em mình đi cùng trên chiếc xe

Câu 6 : (0,5 điểm) Pôn đã hiểu nhầm cậu bé điều gì ? (M2)

A. Cậu bé muốn khoe chiếc xe với những người hàng xóm

B. Cậu bé muốn Pôn chở đi chơi trên chiếc xe được tặng

C. Cậu bé ganh tỵ với anh vì anh được tặng xe

D. Cậu bé muốn cho em của mình nhìn thấy chiếc xe
Câu 7 : (1 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ những hành động bảo vệ môi trường ? (M2) 
A. Trồng cây, phủ xanh đồi trọc, xã rác bừa bãi.
B. Trồng cây, trồng rừng, đốt phá rừng làm nương rẫy.
C. Trồng cây xanh, bắt động vật hoang dã, đánh cá bằng mìn.

D. Trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc, khai thác gỗ hợp lí.

Câu 8 : (1điểm) Ý nghĩa của câu chuyện trên là:  (M3)

A. Quà tặng Giáng sinh thật ý nghĩa.
B. Pôn đối xử rất tốt với hai anh em cậu bé.
C. Cậu anh sẽ mua tặng người em tàn tật một chiếc ô tô.
D. Người ta hạnh phúc hơn khi biết đem hạnh phúc đến cho người khác.
Câu 9: (1 điểm) Em hãy đặt một câu văn có sử dụng cặp quan hệ từ tương phản? (M3)

Câu 10:  (1 điểm)  Em có đồng ý là khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả không ? Vì sao? (M4)

II.  PHẦN VIẾT.   10 điểm

         1. Chính tả:  Nghe – viết:  3 điểm
RỪNG ĐƯỚC
          Rừng đước mênh mông. Cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thín, không một cọng cỏ mọc. Chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều lên chưa kịp để cuốn đi và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng óng li ti vết chân của những con dã tràng bé tẹo.

                                                                                                    Đoàn Giỏi

        2. Tập làm văn:  7 điểm
                       Đề bài: Hãy tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói. 

            B.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
            I. PHẦN ĐỌC    10 điểm
            1. Đọc thành tiếng:  3 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 110 tiếng/phút), giọng đọc có biểu cảm:  1điểm  
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).  1điểm  
- Trả lời đúng về nội dung câu hỏi đoạn đọc:  1điểm  

            2. Đọc thầm và làm bài tập:  7điểm
	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	D

	Số điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	0,5điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 9: (1điểm) Ví dụ: 
             Tuy đường xa nhưng bạn Lan luôn đi học đúng giờ.
             Mặc dù tiếng chuông kêu rất to nhưng ông ấy vẫn không nghe thấy.

 Câu 10: (1điểm) Em đồng ý với ý kiến trên. Vì khi giúp đỡ người khác thì bản thân chúng ta sẽ thấy rất vui, rất hạnh phúc góp phần tạo ra hạnh phúc xung quanh.
Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh để ghi điểm cho phù hợp.
II. PHẦN VIẾT:    10 điểm
1. Chính tả : Nghe - viết: 3 điểm
- Tốc độ viết đạt yêu cầu (khoảng 95 chữ/15phút), chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, bài viết sạch đẹp. (3 điểm) 
- Viết đúng chính tả, trong bài viết mắc quá 5 lỗi trừ. (0,5 điểm) 

 - Lỗi về độ cao, trình bày toàn bài trừ.  (0,5 điểm)

2. Tập làm văn :   7 điểm
- Đảm bảo được các yêu cầu sau: 7 điểm

+ Viết được một bài văn đủ ba phần: (mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch đẹp. 

+ Mở bài: 1 điểm 

+ Thân bài : Đảm bảo đủ nội dung yêu cầu: 4 điểm 

+ Chữ viết, trình bày: 0,5 điểm 

+ Dùng từ, đặt câu, sáng tạo : 0,5  điểm

+ Kết bài : 1 điểm 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt, chữ viết, lỗi chính tả có thể được các mức điểm : 6.5;  6.0;  5.5;  5.0;  4.5;  4.0;  3.5;  3.0; .2.5;  2.0;  1.5; 1.0;  0.5 (không ghi điểm 0).
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 16 /12/2019

                   KT ra đề

Nguyễn Thị Quý


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
          KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	Mạch KT, KN
	Số câu, số điểm


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đặc điểm giới tính
	Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	1;2
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	

	2. Một số biện pháp phòng bệnh liên quan đến cá nhân.
	Số câu
	1
	
	1
	1
	 
	
	
	1
	2
	2

	
	Câu số
	3
	
	6
	8
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	
	
	1
	2
	2

	3.  Tính chất công dụng của một số vật liệu.   


	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	7
	4
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	2

	Tổng
	Số câu

	3

	1
	2
	1
	   1
	1
	
	1


	6
	4

	           
	Số điểm
	3 
	1
	2 
	1
	1 
	 1 
	
	1 
	6
	4


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

                KHỐI 5
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC
NĂM HỌC 2019 – 2020
A. ĐỀ

    I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  6 điểm  

   *Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1. (1đ)  Việc nào chúng ta không nên làm khi gặp người phụ nữ mang thai ở nơi công cộng. M1
A. Nhường chỗ ngồi xe buýt.                      B. Nhường bước nơi đông người.
C. Chen lấn, xô đẩy.                                   D. Giúp đỡ khi họ cần.

Câu 2. (1đ) Khi một bé gái mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái? M1
 A. Cơ quan tuần hoàn                               B. Cơ quan sinh dục
C. Cơ quan tiêu hóa                                   D. Cơ quan hô hấp
Câu 3. (1đ)  HIV không lây qua đường nào? M1
           A.Tiếp xúc thông thường.                          B. Đường máu. 

 C. Từ mẹ sang con lúc mang thai.               D. Đường tình dục.

Câu 4. (1đ) Hiện tượng nào xảy ra khi nhỏ vài giọt axít lên một hòn đá vôi? M2
A. Đá vôi bị sủi bọt .                          B. Không có hiện tượng gì xảy ra.
C. Đá vôi bị sủi bọt và có khí bay lên.   D.Hòn đá vôi tan thành nước màu trắng.
Câu 5. (1đ) M3 Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp giữa ........ của mẹ và ...... của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình ......... Trứng được thụ tinh gọi là ..........
  Thứ tự đúng của từ để điền vào chỗ chấm là:
A. Trứng, tinh trùng, hợp tử, thụ tinh.       B.Tinh trùng, trứng, hợp tử, thụ tinh.

C. Tinh trùng, trứng, thụ tinh, hợp tử.       D.Trứng, tinh trùng, thụ tinh, hợp tử. 
Câu 6. (1đ): Nối ý cột A với ý cột B sao cho phù hợp. M2
	A
	
	B

	1. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết
	
	a. Do vi rút viêm gan A

	2. Tác nhân gây bệnh sốt rét                            
	
	b. Do một loại vi rút có trong máu
 gia súc

	3. Tác nhân gây bệnh viêm não
	
	c. Do vi rút

	4. Tác nhân gây bệnh viêm gan A   
	
	d. Do một loại kí sinh trùng


II. PHẦN TỰ LUẬN:  4 điểm

Câu 7. (1đ)  Hãy nêu tính chất và một số ứng dụng của nhôm? M1
Câu 8. (1đ)  Các em đang ở giai đoạn tuổi nào?  Ở lứa tuổi này, chúng ta nên làm gì để giữ vệ sinh cơ thể? M2
Câu 9. (1đ)  Tại sao người ta lại dùng chất dẻo thay thế những vật liệu khác để chế tạo ra các sản phẩm dùng hằng ngày? Hãy nêu một số ví dụ về chất dẻo thay thế được các vật liệu khác để chế tạo ra các sản phẩm dùng thường ngày. M3
Câu 10.(1đ) Giả sử trong gia đình em có người bị nhiễm HIV em sẽ làm gì? M4


               B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  6 điểm 
	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	Ý đúng
	B
	C
	A
	C
	D

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 6. (1 điểm)
	A
	
	B

	1. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết
	
	a. Do vi rút viêm gan A

	2. Tác nhân gây bệnh sốt rét                            
	
	b. Do một loại vi rút có 
trong máu gia súc

	3. Tá nhân gây bệnh viêm não
	
	c. Do vi rút

	4. Tác nhân gây bệnh viêm gan A   
	
	d. Do một loại kí sinh trùng


  II. PHẦN TỰ LUẬN.   4 điểm
Câu 7. (1 điểm)  
  - Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ hơn sắt và đồng; có thể kéo thành sợi , rát mỏng. Nhôm không bị gỉ, tuy nhiên, một số a- xít có thể ăn mòn nhôm. Nhôm có tính chất dẫn nhiệt, dẫn điện.  

- Nhôm dùng để làm: chậu thau, ấm nước, mâng , thìa, tủ bát, nồi...
  Câu 8. (1 điểm)  

- Giai đoạn tuổi vị thành niên ( từ 10 đến 19 tuổi) 

- Cần vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo. Đặc biệt, phải thay quần áo lót, rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm hàng ngày.
  - Đối với nữ, khi hành kinh cần thay băng vệ sinh nhiều lần trong ngày.

Câu 9. (1 điểm)  
  - Người ta dùng chất dẻo để thay thế những vật liệu khác để chế tạo ra các sản phẩm dùng hằng ngày vì chúng không đắt tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp. 

- Ví dụ: 

+ Nhựa thay thế gỗ: bàn, ghế, tủ, …

+ Nhựa thay thế thuỷ tinh: li, lọ hoa, chai…

+ Nhựa thay thế kim loại: xô, chậu, …

+ Nhựa thay thế da: vỏ bọc ghế, thắt lưng, giỏ xách, …

+ Nhựa thay thế vải: vải dù  

+ Nhựa thay thế gốm: bát, chén, đĩa, li, ấm, …
 ( Lưu ý: HS chỉ cần nêu đúng 3 loại vật liệu thay thế là đạt điểm tối đa.)        

Câu 10. (1điểm)  HS liên hệ bản thân

+ An ủi động viên người thân giữ vững tinh thần.
+ Vận động người khác không xa lánh, kì thị với người bệnh.
+ Giúp đỡ người bệnh các việc trong sinh hoạt.
           (Lưu ý: HS có câu trả lời khác đúng vẫn ghi điểm)                                                       
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 16 /12/2019

                   KT ra đề

Nguyễn Thị Quý


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
                 KHỐI 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ - LỊCH SỬ 

NĂM HỌC 2019 – 2020
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	 

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	Câu số
	2
	
	4
	
	
	5
	
	
	

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	 

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	10
	

	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	9
	
	
	
	

	5. Địa lí kinh tế Việt Nam.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu

	4
	
	3
	
	1
	1
	 
	1
	 10

	
	Số điểm
	4
	
	3
	
	1
	1
	 
	1
	 10


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

      KHỐI 5
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ 

NĂM HỌC 2019 – 2020
         A. ĐỀ

         I. Lịch sử. 5 điểm  

         *Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Câu 1: (M1,1điểm) Thực dân Pháp mở đầu nổ súng xâm lược nước ta vào ngày:
       A. 1/ 9/1858           B. 2/ 9/ 1885                        C. 1/2/1858           D. 9/ 1/1858
Câu 2: (M,1điểm)  Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh vào sáng:
      A.19/12/1946        B. 20/ 12/ 1946       C. 20/ 12/ 1947        D. 22/12/1947  

Câu 3: (M2,1điểm) Chọn từ thích hợp trong sau (cộng sản , Nguyễn Ái Quốc, cách  mạng) điền vào chỗ trống.

Đầu xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của ……………… hội nghị hợp nhất các tổ chức ………… được tiến hành. Từ đó ………… Việt Nam có Đảng lãnh đạo.

Câu 4: (M2, 1điểm) Chọn từ thích hợp trong sau “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” “ nghìn cân treo sợi tóc” điền vào chỗ chấm.

Trong tình thế ……………………. chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua hiểm nghèo, từng bước đẩy lùi …………………………... 
Câu 5: (M3, 1điểm)  
Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
       II. Địa lí: 5 điểm  
Câu 6: (M1, 1điểm) Các dân tộc Việt Nam dân tộc nào có số dân đông nhất.

A. Ê đê               B. Nùng                C. Khơ Me                    D. Kinh

Câu 7: (M1, 1điểm)  Nền kinh tế Việt Nam hiện nay bao gồm:

    A. Kinh tế chuyên sâu và du lịch
B. Kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

C. Nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại và du lịch.
D. Công nghiệp ngày càng phát triển.

Câu 8: (M2, 1điểm) Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ chấm, (mùa khô và mùa mưa; miền Bắc và miền Nam; Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.)
         Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa …… Miền Bắc có 4 mùa.  ………... Miền nam có 2 mùa chính là ………… 
Câu 9: (M3, 1điểm) Nối nội dung ở cột Avới cột B cho thích hợp:
                      A                                                                                 B

	1.Dân số nước ta
	
	a.Vùng núi và cao nguyên

	2.Các dân tộc ít người sống chủ yếu
	
	b.Thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới

	3.Sự phân bố dân cư nước ta
	
	c.Sống ở vùng nông thôn

	4.Khoảng 
[image: image4.wmf]3

4

dân số nước ta
	
	d.Không đồng đều


Câu 10: (M4, 1điểm)  Khí hậu ở địa phương em có gì khác với khí hậu Miền Bắc ? Tại sao có sự khác biệt đó?

B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
          I. Trắc nghiệm.  
	Câu số
	Câu 1
	Câu  2
	Câu 6 
	Câu 7 

	Ý đúng
	A
	B
	D
	C

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


         II. Điền khuyết, tự luận.  
Câu 3: (M2, 1điểm) Thứ tự để điền là: Nguyễn Ái Quốc, cộng sản, cách mạng.
Câu 4: (M2,1 điểm)

Thứ tự để điền là: nghìn cân treo sợi tóc; giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. 

Câu 5: (M3,1 điểm)

Sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, đã khẳng định quyền độc lập của dân tộc, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta. Khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hòa.
Câu 8: (M2, 1 điểm) Thứ tự để điền là: miền Bắc và miền Nam; Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông; mùa khô và mùa mưa.

Câu 9: (M3, 1điểm)  Thứ tự để nối là: 1 -  b ; 2  - a ;  3 -  d ;  4 -  c.                                                                                              
Câu 10: (M4, 1điểm)  
- Em ở Đắc Lắc thuộc khí hậu miền Nam, miền Nam có hai mùa là mùa khô và mùa mưa rõ rệt, miền Bắc có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.  
- Nguyên nhân của sự khác biệt này là: Do miền Bắc và miền Nam có ranh giới là dãy núi Bạch Mã.
	
Duyệt BGH
	                Ea Siên, ngày 16 /12/2019

                   KT ra đề

Nguyễn Thị Quý
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